
ĐVT: Đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=9+...+13

215,5 112.060.000 30.170.000 33.768.000 77.580.000 1.077.500 254.655.500

12(66) 621 112,3 LUC 58.396.000 15.722.000 33.768.000 40.428.000 561.500 148.875.500

11(65) 858 103,2 LUK 53.664.000 14.448.000 37.152.000 516.000 105.780.000

462,2 240.344.000 64.708.000 20.260.800 166.392.000 2.311.000 494.015.800

12(66) 192 262,6 LUC 136.552.000 36.764.000 20.260.800 94.536.000 1.313.000 289.425.800

11(65) 890 92,4 LUC 48.048.000 12.936.000 33.264.000 462.000 94.710.000

11(65) 891 107,2 LUC 55.744.000 15.008.000 38.592.000 536.000 109.880.000

Tổng cộng
677,7 352.404.000 94.878.000 54.028.800 243.972.000 3.388.500 748.671.300

Dương Thị Liên1
Tổ 20, p. Phan Đình 

Phùng

Nguyễn Thị Khánh Ly2
Tổ 19, p. Phan Đình 

Phùng

phường Phan 

Đình Phùng

phường Phan 

Đình Phùng

PHỤ LỤC 02
PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Dự án thành phần số 1: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Khu tái định cư số 1 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên  (nay là 

phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên - Đợt 28

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /           /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

TT
Họ và tên người sử dụng 

đất
Địa chỉ thường trú

Vị trí thửa đất 

thu hồi

Phương án bồi thường, hỗ trợ

Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ 

được nhận 
Hỗ trợ ổn định 

đời sống

Hỗ trợ đào tạo 

chuyển đổi nghề và 

tìm kiếm việc làm

Thưởng bàn giao 

mặt bằng trước 

thời hạn

Số 

thửa

Diện tích 

đất thu 

hồi (m2)

Bồi thường đất 

nông nghiệp

Bồi thường 

thiệt hại về 

cây trồng

Số tờ
Loại 

đất
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